Hiệu quả hoạt động các quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

ThS. Trương Văn Khánh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là đối tượng đang được quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các cấp quản lý. Ngày 20/12/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 193/2001/QÐ-TTg ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, như một trong những giải pháp hỗ trợ các DNNVV. Thế nhưng qua hơn 10 năm, các Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) vẫn chưa hoạt động có hiệu quả, chưa góp phần hỗ trợ các DNNVV phát triển.

Bài viết này sẽ phân tích thực trạng hoạt động của Quỹ BLTD, đưa ra một số nguyên nhân giải thích tại sao Quỹ hoạt động chưa hiệu quả, chưa góp phần trợ giúp phát triển DNNVV và trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ BLTD đối với DNNVV tại Việt Nam.

1. Những kết quả đạt được của Quỹ BLTD đối với DNNVV


- Ðáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao cho DNNVV: Hầu hết các DNNVV đều rất khó khăn khi tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng do không có tài sản thế chấp. Quỹ BLTD ra đời đã giúp cho các doanh nghiệp khơi thông nguồn vốn tín dụng, có thể nói rằng Quỹ BLTD là cầu nối giữa ngân hàng với các DNNVV không có tài sản thế chấp nhưng có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả thi. (Bảng 1)
Bảng 1: Số tiền BLTD của các Quỹ BLTD so với nhu cầu vay vốn của các DNNVV đã tiếp cận Quỹ từ năm 2009 đến năm 2011

	STT
	Tên Quỹ BLTD
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	
	
	Nhu cầu vay vốn của các DN đã tiếp cận Quỹ (tỷ đồng)
	Số được bảo lãnh (tỷ đồng)
	Nhu cầu vay vốn của các DN đã tiếp cận Quỹ (tỷ đồng)
	Số được bảo lãnh (tỷ đồng)
	Nhu cầu vay vốn của các DN đã tiếp cận Quỹ (tỷ đồng)
	Số được bảo lãnh (tỷ đồng)

	1
	TP. HCM
	382,11
	211,36
	425,808
	250,062
	290,22
	210,58

	2
	Bắc Ninh
	70
	27
	140,310
	46,440
	202
	59

	3
	Vĩnh Phúc
	200
	150
	300
	276
	320
	285

	4
	Bình Thuận
	30
	16,5
	45
	18,1
	50
	17,6

	5
	Hà Giang
	16
	8,5
	35
	20
	42
	25

	6
	Bà Rịa Vũng Tàu
	180
	150
	220
	190,8
	225
	196

	7
	Yên Bái
	95
	75
	110
	80
	115
	82

	8
	Trà Vinh
	76
	52
	80
	60
	82
	65

	9
	Đồng Tháp
	38
	27
	45
	34,83
	48
	36

	Cộng
	1.087,11
	717,36
	1.401,118
	976,232
	1.374,22
	976,18



  

      Nguồn: Quỹ BLTD các địa phương và tổng hợp của tác giả



Qua chỉ tiêu trên, ta thấy rằng tỷ lệ BLTD các Quỹ đã đáp ứng cho các DNNVV là khá cao qua các năm; chứng tỏ các Quỹ BLTD đã phần nào ngày càng phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc trợ giúp phát triển các DNNVV tại Việt Nam. 

- Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển: Thông qua cấp BLTD, Quỹ BLTD đã có những tác động tốt đến hiệu quả kinh doanh của các DNNVV. Các DNNVV sau khi được Quỹ cấp BLTD đã không ngừng phát triển. Qui mô về nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận ngày càng cao, và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. (Bảng 2)
Bảng 2: Kết quả kinh doanh và sử dụng lao động qua các năm của 107 DNNVV được Quỹ BLTD cấp BLTD
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	Tổng nguồn vốn (trđ)
	1.998.171
	2.771.167
	4.760.606
	6.445.603

	Doanh thu (trđ)
	3.893.579
	5.947.352
	7.604.493
	10.412.597

	Lợi nhuận sau thuế (trđ)
	47.593
	59.246
	68.372
	104.230

	Số lượng lao động (người)
	4.281
	5.992
	7.356
	8.260








Nguồn: Kết qủa khảo sát 107 DNNVV

- Tạo việc làm cho người lao động: Các DNNVV khi được Quỹ BLTD bảo lãnh để các TCTD cấp vốn thực hiện dự án, thông qua đó sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao mức sống người dân, thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và nghèo. Theo báo cáo tổng kết về hoạt động BLTD của các địa phương thì thông qua việc cấp BLTD cho các DNNVV, các DN đã sử dụng vốn vay được từ các TCTD để đầu tư vào các dự án, mở rộng qui mô hoạt động, từ đó có nhu cầu tăng thêm về nguồn nhân lực. Bảng số liệu dưới đây được tổng hợp từ Tổng cục Thống kê cho thấy nhu cầu về lao động trong các DNNVV năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. (Bảng 3)
Bảng 3: Tổng số lao động bình quân trong các DNNVV từ năm 2005 đến năm 2009.









   Đơn vị tính: Người
	 Khu vực 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	DN nhà nước 
	  319.428 
	  287.741 
	 275.738 
	 321.071 
	 386.929 

	DN ngoài nhà nước 
	 2.644.251 
	  2.923.411 
	 3.480.306 
	4.235.369 
	 5.329.965 

	DN có vốn đầu tư nước ngoài 
	  252.793 
	  285.229 
	 330.207 
	  387.328 
	  497.403 

	Tổng 
	  3.216.471 
	  3.496.381 
	 4.086.251 
	4.943.767 
	  6.214.297 


Nguồn: Tổng cục thống kê 
- Nâng cao mức sống dân cư: Thông qua Quỹ BLTD để được vay vốn ngân hàng thực hiện các dự án, phương án SXKD, các DNNVV đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao mức sống dân cư, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Năm 2011, theo số liệu của Bộ Công thương Việt Nam, mức GDP đạt 119 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người là 1.300 USD (tương đương 27 triệu đồng/năm), so với năm 2010, con số này lần lượt là 104,6 tỷ USD và 1.160 USD/đầu người. Mức sống dân cư ngày càng được nâng cao, dự kiến đến năm 2020 là 4.000 USD/đầu người.

2. Những hạn chế 


 - Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho các DNNVV còn nhiều hạn chế: Ðể xem xét Quỹ BLTD đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu về vốn của DNNVV, ta xem xét tỷ lệ giá trị bảo lãnh so với nhu cầu vốn của các DNNVV. Do bị hạn chế về mặt số liệu nên bài viết chỉ xem xét tỷ lệ này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). (Bảng 4 - Bảng 5)


Qua bảng số liệu trên ta thấy, doanh số cấp BLTD cho các DNNVV năm sau cao hơn năm trước, chứng tỏ Quỹ BLTD đã có nhiều nỗ lực trong việc cấp BLTD. Tuy nhiên, nhu cầu vốn của DNNVV là rất lớn và tốc độ tăng về nhu cầu vốn của DN luôn tăng cao hơn tốc độ tăng về doanh số cấp BLTD của Quỹ nên chỉ tiêu tỷ lệ đáp ứng không tăng nhiều, thậm chí năm 2011 còn thấp hơn so với năm 2009 và năm 2010. Quỹ BLTD chỉ mới đáp ứng một tỷ lệ rất nhỏ so với nhu cầu về vốn của các DNNVV tại TP. HCM nói riêng và tại Việt Nam nói chung.
Bảng 4: Nhu cầu vốn của DNNVV địa bàn TP.HCM từ năm 2008 đến 2011
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	Nhu cầu vốn bình quân một doanh nghiệp (tỉ đồng)
	  4.524 
	 4.701 
	 5.415 
	4.788

	Số lượng doanh nghiệp 
	  60.881 
	 76.083 
	 85.000 
	95.000

	Tổng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp (tỉ đồng)
	275.402 
	357.629 
	460.275 
	445.568







Nguồn: Tổng cục thống kê và tổng hợp của tác giả
Bảng 5: Doanh số BLTD tại Quỹ BLTD TP. HCM từ năm 2008 đến năm 2010

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	- Số lượt khách hàng được bảo lãnh 
	2
	35
	36
	39

	- Doanh số bảo lãnh (trđ)
	6.080
	201.288
	250.062
	210.580

	- Số dư BLTD (trđ)
	10.080
	199.493
	301.742
	331.960


Nguồn: Báo cáo tổng kết 2011 – Quỹ BLTD TP. HCM

- Mức độ hài lòng của DN về thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp tín dụng chưa cao: Do hiện nay chưa có sự phối hợp giữa Quỹ BLTD với các TCTD trong việc xây dựng qui trình đồng thẩm định nên một hồ sơ tín dụng phải thực hiện thẩm định hai lần: lần một là Quỹ thẩm định để cấp BLTD, sau đó NHTM lại phải tiếp tục thẩm định hồ sơ này làm cho doanh nghiệp  tốn nhiều thời gian và công sức cũng như chi phí để được tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Mặt khác, mỗi địa phương đều tự xây dựng một qui trình cấp BLTD riêng nên các doanh nghiệp lúng túng khi nộp hồ sơ đề nghị cấp BLTD. 

3. Nguyên nhân của các hạn chế

3.1 Về mô hình hoạt động
Hiện nay, Quỹ BLTD đối với DNNVV tại Việt Nam có hai mô hình hoạt động cùng tồn tại song song: Các Quỹ BLTD hoạt động độc lập tại các địa phương là TP.HCM, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Bắc Ninh, Ninh Thuận, Kiên Giang,… Các Quỹ BLTD tại các địa phương như Hà Nội, Cần Thơ, Ðồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Giang,… giao cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương, các chi nhánh Ngân hàng Phát triển quản lý và điều hành.

Qua thực tiễn thực hiện mô hình Quỹ BLTD cho thấy, mô hình hoạt động độc lập có nhiều ưu điểm và hiệu quả hơn so với mô hình giao cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương, các chi nhánh Ngân hàng Phát triển quản lý và điều hành. 

Việc các Quỹ BLTD địa phương chưa được tổ chức theo mô hình độc lập mà trực thuộc Quỹ đầu tư phát triển địa phương, chi nhánh Ngân hàng Phát triển quản lý và điều hành là một trong những nguyên nhân làm cho hoạt động của Quỹ chưa thực sự phát huy hết vai trò của mình trong việc trợ giúp DNNVV phát triển. Quỹ BLTD không phát triển được, vì: thiếu tính chủ động, ban điều hành không chuyên trách, phải cân đối với lợi ích chung của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển hoặc Quỹ đầu tư phát triển của địa phương; nghiệp vụ chuyên môn ít được chú trọng phát triển; tâm lý của cán bộ làm việc cho Quỹ BLTD không ổn định, giảm bớt nhiệt huyết và tính sáng tạo, do luôn có sự so sánh về lợi ích với các cán bộ làm việc trong các chi nhánh Ngân hàng Phát triển hoặc Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Việc các Quỹ BLTD “ẩn mình” sau Quỹ đầu tư  phát triển địa phương hoặc chi nhánh Ngân hàng Phát triển cũng có thể làm cho DNNVV khó nhận biết, tìm ra hoạt động của Quỹ.

3.2 Về cơ cấu tổ chức

Các Quỹ BLTD được tổ chức theo mô hình có Hội đồng Quản lý và Ban điều hành. Tuy nhiên, hầu hết Quỹ BLTD đã được thành lập và đi vào hoạt động, cán bộ thuộc Hội đồng Quản lý và Ban điều hành chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm của UBND và các Sở, ban, ngành của địa phương. Các Quỹ giao cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoặc chi nhánh Ngân hàng Phát triển thì lãnh đạo của các tổ chức này sẽ kiêm Giám đốc Quỹ BLTD, một phòng chức năng của các tổ chức sẽ kiêm xử lý các hoạt động của Quỹ BLTD. Cán bộ chuyên môn của các Quỹ chủ yếu được điều động từ các Sở, Ban ngành của tỉnh, chủ yếu là có chuyên môn về quản lý tài chính nhà nước.
Với cơ cấu Hội đồng Quản lý và Ban điều hành chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm của UBND và các Sở, ngành như hiện nay là một trong những khó khăn lớn nhất cho các Quỹ BLTD tại các địa phương phát triển và mở rộng hoạt động do thiếu thời gian tập trung chỉ đạo, bám sát công tác để điều hành, quản lý công tác hàng ngày tại Quỹ. Mặt khác, nhân sự phần lớn kiêm nhiệm có chuyên môn về quản lý tài chính nhà nước, nhưng chuyên môn về tín dụng và bảo lãnh là khá yếu so với yêu cầu cần phát triển.

3.3 Về vốn điều lệ của Quỹ BLTD

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tham gia góp vốn vào Quỹ BLTD đối với các NHTM thực hiện chưa rõ ràng, theo văn bản số 
1070/NHNN-TD ngày 03/10/2002; Thông tư số 01/2006/TT-NHNN ngày 20/02/2006 của Thống đốc NHNN về việc yêu cầu các NHTM tham gia góp vốn vào Quỹ BLTD nhưng hiện nay, hầu hết các NHTM chưa góp vốn vào Quỹ BLTD. Nguyên do là về phía các NHTM, các ngân hàng này cho rằng Quỹ BLTD hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nên cần phải cân nhắc kỹ lợi ích khi tham gia góp vốn, vì vốn góp sẽ không tạo ra thu nhập. Riêng các NHTM dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vào Quỹ là rất khó khăn, với số lượng Quỹ BLTD tại tất cả các tỉnh, thành phố thì tổng nguồn vốn cần góp cũng là con số rất lớn so với khả năng của các NHTM. Mặt khác, chưa có qui định của Chính phủ về việc rút vốn, chuyển nhượng vốn góp của các tổ chức, cá nhân sau khi tham gia góp vốn.   

3.4 Về đối tượng được cấp BLTD
Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp loại DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NÐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV là các DNNVV được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm tùy theo lĩnh vực. Ðối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng quy định quy mô tổng nguồn vốn tối đa là 100 tỷ đồng hoặc tối đa 300 lao động. Ðối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ quy định quy mô tổng nguồn vốn tối đa là 50 tỷ đồng hoặc tối đa 100 lao động.
Quy định này có những nội dung chi tiết và cụ thể cho từng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, tạo điều kiện cho công tác xác định DNNVV trong trợ giúp phát triển và BLTD. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, việc xác định DNNVV trong một số trường hợp thật sự gặp nhiều khó khăn để tiến hành BLTD theo nhu cầu của DN. Cụ thể như một số trường hợp:

- Các DN có số lao động rất ít, dưới 100 lao động, nhưng quy mô vốn rất cao, hoạt động SXKD và đầu tư các dự án nhiều ngàn tỷ đồng, nhưng có nhu cầu BLTD. Trong trường hợp này, các nhà quản lý thường dè dặt trong xét chọn đối tượng BLTD.

- Khi tính theo quy mô tổng nguồn vốn, các DN có vốn điều lệ dưới 50 tỷ, hoặc dưới 100 tỷ, nhưng xét đến tổng nguồn vốn lại vượt quy định. Trong khi số lao động lại vượt quá yêu cầu, nhất là trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc.
- Quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm tăng, giảm theo thời gian, nên từng thời điểm phải xác định lại đối tượng DNNVV. Có những DN khi xét theo tiêu thức nguồn vốn là DNNVV nhưng vài ngày sau trở thành DN lớn hoặc ngược lại.

3.5 Về qui trình thẩm định tín dụng

Các Quỹ BLTD tại từng địa phương có trách nhiệm xây dựng Quy trình thẩm định tính hiệu quả của dự án đầu tư, phương án SXKD của khách hàng là một yêu cầu cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ BLTD, nhằm thực hiện công tác thẩm định đúng quy trình, tránh ảnh hưởng đến nhu cầu BLTD của các DNNVV trên địa bàn. Tuy nhiên, việc để cho mỗi địa phương tự xây dựng riêng cho mình quy trình thẩm định đã làm cho công tác quản lý chung về hoạt động BLTD của nhà nước gặp khó khăn. Ðối với doanh nghiệp cũng gặp khó khăn vì có thể họ đã quen với qui trình thẩm định ở địa phương này, nhưng khi qua địa phương khác lại có qui trình khác, gây mất thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

4. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ BLTD đối với DNNVV

- Hoàn thiện mô hình hoạt động và bộ máy tổ chức: Khuyến khích các địa phương thành lập Quỹ BLTD độc lập, không trực thuộc các Quỹ đầu tư địa phương nhằm tăng tính chủ động và tăng cường trách nhiệm quản lý.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng thiết lập đồng bộ các bộ phận chuyên môn về thẩm định, quản lý rủi ro, tư vấn hướng dẫn, BLTD và kiểm tra kiểm soát sau BLTD nhằm có sự phối hợp đồng bộ trong quy trình từ khi tiếp xúc DNNVV đến khi BLTD, kiểm tra sau BLTD, phòng ngừa rủi ro.

- Có chính sách ưu đãi để thu hút vốn điều lệ cho Quỹ BLTD: Do Quỹ BLTD là tổ chức phi lợi nhuận nên nhà nước cần có cơ chế tài chính khuyến khích các ngân hàng thương mại, tổ chức hiệp hội và các doanh nghiệp như khi góp vốn vào Quỹ BLTD sẽ được miễn một phần thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ giữa số vốn góp so với tổng vốn hoạt động kinh doanh.

- Cần sớm ban hành cơ chế cho phép thành lập các Quỹ BLTD do các hiệp hội và DN thành lập: Hiện nay, ở Việt Nam, chỉ có một mô hình Quỹ BLTD cho các DNNVV là do nhà nước thành lập, không vì mục tiêu lợi nhuận. Thực tế, số lượng các DNNVV tại Việt Nam là khá lớn (ước tính khoảng 500.000 doanh nghiệp vào năm 2012) nên nhu cầu vốn của các doanh nghiệp này là rất cao. Do đó, Quỹ BLTD do nhà nước thành lập không thể đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vốn của DNNVV. 

Thực tế, các quốc gia trên thế giới đã tồn tại ba mô hình Quỹ BLTD: một là, do Chính phủ thành lập, hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận (như hiện nay ở Việt Nam); hai là, do các tổ chức hiệp hội thành lập (vốn hoạt động của Quỹ BLTD do các thành viên trong tổ chức hiệp hội đóng góp) nhằm bảo lãnh, trợ giúp các DNNVV thành viên, hoạt động phi lợi nhuận; ba là, do các tổ chức, công ty thành lập, hoạt động kinh doanh chính là bảo lãnh, trợ giúp các DN, doanh thu là từ phí thu được từ hoạt động cấp BLTD và tư vấn, trợ giúp các khách hàng là các DNNVV, hoạt động vì mục đích lợi nhuận; thực tế trên thế giới mô hình này chiếm một tỷ lệ cấp BLTD cao nhất trong ba mô hình kể trên.

Qua tham khảo ba mô hình đang tồn tại ở các nước trên thế giới, để thoả mãn nhu cầu vốn đa dạng của các DNNVV, Việt Nam nên có chính sách cho phép ra đời Quỹ BLTD do các tổ chức, hiệp hội thành lập và các tổ chức, doanh nghiệp chuyên doanh thực hiện cấp BLTD cho các DNNVV 
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